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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN QUỲ HỢP                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

    TỈNH NGHỆ AN                                        

 

Bản án số : 13/2018/HSST 

Ngày 22/3/2018  

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲ HỢP – TỈNH NGHỆ AN 
 

                    Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa : ông Vy Đình Long 

Hội thẩm nhân dân : 1- Ông Hồ Xuân Hùng- chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ 

xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.   

                                            2- Ông Vi Văn Bốn – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 

Thư ký phiên tòa : Ông Hà Văn Đông - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp tham gia phiên tòa : 

Ông Trương Văn Hào – Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân, huyện Quỳ Hợp, 

tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số : 

01/2018/HSST ngày 25 tháng 01 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 06/2018/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 3 năm 2018 đối với bị cáo : 

Họ và tên: Lê Minh L - Tên gọi khác: Không  

Sinh năm : 1996 

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở : Xóm L, xã N, huyện Q, tỉnh Nghệ An. 

Nghề nghiệp : Lao động tự do ; Dân tộc: Kinh; Trình độ văn hóa : 07/12 

Con ông: Lê Minh L, sinh năm 1971 

Con bà:  Trương Thị L, sinh năm 1973  

Đều trú tại: Xóm L, xã N, huyện Q, tỉnh Nghệ An 

Vợ, con: Chưa có 

Tiền sự: Không 

Tiền sự: Không 

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 27 tháng 11 năm 2017 

Người bị hại:  

Cháu Trương Thị Vân A, sinh ngày 09 tháng 11 năm 2003 
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Trú tại: Xóm S, xã T, huyện Q, tỉnh Nghệ An 

(có mặt) 

Người đại diện hợp pháp của bị hại gồm: 

Chị Trương Thị L, sinh năm 1985 

Trú tại: Xóm S, xã T, huyện Q, tỉnh Nghệ an 

 (có mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Do có tình cảm với nhau từ trước giữa Lê Minh L, trú tại xóm L, xã N, 

huyện Q, tỉnh Nghệ An và cháu Trương Thị Vân A, trú tại xóm S, xã T, huyện 

Q, tỉnh Nghệ An, nên ngày 24 tháng 9 năm 2017 Lê Minh L đã rủ cháu Trương 

Thị Vân A đi chơi điện tử đến khoảng 23 giờ cùng ngày hai người đi thuê phòng 

ngủ tại nhà nghỉ Quang Phương ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, ngày 25 tháng 

9 năm 2017 hai người tiếp tục đi chơi điện tử đến khoảng 23 giờ L dùng xe mô 

tô chở Vân A đến nhà nghỉ Quyền – Quý ở xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, 

huyện Quỳ Hợp thuê phòng số 303 để nghỉ, sau khi vào phòng nghỉ L đề nghị 

quan hệ tình dục thì Vân A đồng ý cho L quan hệ tình dục xong hai người mới 

đi ngủ, tại nhà nghỉ này Lê Minh L và Trương Thị Vân A còn hai lần quan hệ 

tình dục với nhau vào các ngày 26; 28/9/2017, ngoài ra ngày 27/9/2017 L và 

Vân A còn quan hệ tình dục với nhau một lần tại nhà nghỉ Hàng Dừa ở xóm 

Dinh, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 

 Ngày 30 tháng 9 năm 2017 chị Trương Thị L là mẹ của cháu Vân A phát 

hiện sự việc nên đã làm đơn tố cáo Lê Minh L về hành vi nêu trên và đề nghị 

điều tra làm rõ sự việc. 

 Kết luận số: 26/GĐYP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Trung tâm pháp y 

thuộc Sở y tế tỉnh Nghệ An kết luận: Trương Thị Vân A, sinh năm 2003, Màng 

trinh hình viền chun giãn dễ dàng, lỗ màng trinh giãn vừa, có vết rách cũ ở vị trí 

7 giờ, vết rách sâu tới chân màng trinh. 

Về trách nhiệm dân sự: Cháu Trương Thị Vân A và chị Trương Thị L(Là 

người đại diện hợp pháp của cháu Vân A) yêu cầu Lê Minh L phải bồi thường 

tiền thuốc, thiệt hại về tinh thần, nhân phẩm, danh dự tổng số tiền là 

26.500.000đ, hiện Lê Minh L chưa bồi thường. 

Cáo trạng số: 02/VKS-HS ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Lê Minh L về tội “Giao 
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cấu với trẻ em” theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 115 Bộ luật Hình sự năm 

1999. 

Tại phiên toà Lê Minh L khai nhận: Do Lê Minh L và Trương Thị Vân A 

là bạn bè quen biết đã lâu và thường xuyên gọi điện thoại và nhắn tin qua lại với 

nhau, ngày 24 tháng 9 năm 2017 Lê Minh L gặp Trương Thị Vân A và rủ  Vân 

A đi chơi từ ngày 24 đến sáng ngày 29 tháng 9 năm 2017 và cũng trong thời 

gian đó Lê Minh L đã bốn lần quan hệ tình dục với Trương Thị Vân A tại các 

nhà nghỉ Quyền - Quý ở xã Nghĩa Xuân và nhà nghỉ Hàng Dừa ở xã Tam Hợp, 

huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ 

An giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng như 

bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử như sau: Áp dụng điểm a, khoản 2, 

điều 115, điểm p khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; Xử phạt bị cáo Lê 

Minh L từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù về tội “Giao cấu với trẻ em” 

Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên trả lại toàn bộ số vật chứng 

đã thu trong vụ án cho cháu Trương Thị Vân A. 

Về bồi thường thiệt hại: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo Lê Minh L 

bồi thường về danh dự, nhân phẩm cho cháu Trương Thị Vân A khoảng từ 7 đến 

10 triệu đồng.  

Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. 

Lời nói sau cùng của bị cáo xin Hội đồng xét xử sơ thẩm giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

        [1] Về hành vi của các cơ quan tiến hành tố tụng: Về hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Quỳ Hợp, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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        [2]Những chứng cứ xác định có tội: Căn cứ các tài liệu, chứng cứ Cơ quan 

điều tra đã thu thập được tại hồ sơ đối chiếu lời khai của bị cáo tại phiên toà 

hôm nay đúng như bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, biên bản bắt, phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, cụ thể vào ngày 24 tháng 9 năm 2017 Lê 

Minh L gặp Trương Thị Vân A và rủ  Vân A đi chơi đến sáng ngày 29 tháng 9 

năm 2017, trong các ngày từ 25 đến 28 tháng 9 năm 2017 Lê Minh L đã ba lần 

quan hệ tình dục với Trương Thị Vân A tại nhà nghỉ Quyền - Quý ở xã Nghĩa 

Xuân và một lần tại nhà nghỉ Hàng Dừa xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An. Khi Trương Thị Vân A chưa đủ 16 tuổi, hành vi của bị cáo Lê Minh L 

đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với trẻ em” theo quy định tại điểm a khoản 

2 điều 115 Bộ luật hình sự năm 1999 

         [3] Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đã 

trực tiếp làm tổn hại đến sự phát triển bình thường về tâm, sinh lý của trẻ em 

được nhà nước ta bảo vệ, cho nên cần phải được xử lý nghiêm minh, tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra, để nhằm đấu tranh ngăn chặn tình 

trạng lạm dụng tình dục của trẻ em. 

 Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có 

 Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p 

khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. 

[4] Về vật chứng vụ án gồm: 

- 01 chiếc áo phông cộc tay, màu trắng-đỏ-đen, mặt sau áo có chữ màu đen 

“PHAN CƯỜNG 37” đã qua sử dụng 

- 01 chiếc quần đùi màu đen, có 03 sọc vạch màu trắng hai bên đường chỉ, 

đã qua sử dụng 

- 01 chiếc áo phông cộc tay màu trắng, đã qua sử dụng 

- 01 chiếc quần màu đen, loại quần ngang đầu gối, đã qua sử dụng 

- 01 chiếc quần dài, loại JEAN, màu xanh, đã qua sử dụng 

- 01 chiếc áo ba lỗ màu xanh, đã qua sử dụng 

- 01 chiếc áo ngực phụ nữ màu trắng, đã qua sử dụng 

- 01 chiếc áo ngục phụ nữ màu đen, đã qua sử dụng 

- 01 chiếc quần lót phụ nữ sọc màu hồng trắng, đã qua sử dụng 

- 01 chiếc quần lót phụ nữ sọc màu đỏ trắng, đã qua sử dụng 

Đây là những tài sản, tư trang cá nhân của cháu Trương Thị Vân A không 

liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo cho nên cần tuyên trả lại toàn bộ cho 

cháu Vân A là hợp tình hợp lý. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên toà, cháu Trương Thị Vân A và 

người đại diện hợp pháp của cháu Vân A có yêu cầu buộc bị cáo phải bồi 
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thường thiệt hại về tinh thần, danh dự, nhân phẩm và tiền thuốc là là 

26.500.000đ  

Căn cứ vào quy định của Bộ luật dân sự, thấy rằng: Cháu Trương Thị Vân 

A bị Lê Minh L xâm hại tình dục nhưng cháu Vân A không phải đi điều trị và 

chi phí để khắc phục hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra. Tuy nhiên hành vi 

phạm tội của bị cáo đã làm tổn thương về tinh thần đối với cháu Vân A, nên cần 

buộc bị cáo phải bồi thường cho cháu Vân A một khoản tiền để bù đắp về tinh 

thần, mức tiền từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ là phù hợp 

       [6]  Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015; 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải chịu 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm và 300.000đ án phí dân sự sơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 [1]Tuyên bố bị cáo Lê Minh L phạm tội “Giao cấu với trẻ em” 

 Áp dụng vào điểm a khoản 2, Điều 115; Điểm p Khoản 1, Điều 46 Bộ luật 

hình sự năm 1999. 

   Xử phạt: Bị cáo Lê Minh L  03 (Ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù được tính từ ngày 27 tháng 11 năm 2017 

 Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo việc thi hành án 

 [2]  Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 điều 584; điều 592 Bộ luật 

Dân sự năm 2015; 

 Buộc Lê Minh L bồi thường cho cháu Trương Thị Vân A khoản tiền bù 

đắp tổn thất về tinh thần là 3.000.000đ (Ba triệu đồng) 

 [3]  Xử lý vật chứng: 

 Áp dụng khoản 1, điểm a khoản 3 điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015 

 Trả lại cho cháu Trương Thị Vân A các tài sản gồm: 

01 chiếc áo phông cộc tay, màu trắng-đỏ-đen, 01 chiếc quần đùi màu đen, 

01chiếc áo phông cộc tay màu trắng, 01 chiếc quần màu đen, loại quần ngang 

đầu gối, 01 chiếc quần dài, loại JEAN, màu xanh, 01 chiếc áo ba lỗ màu xanh, 

01 chiếc áo ngực phụ nữ màu trắng, 01 chiếc áo ngục phụ nữ màu đen, 01 chiếc 

quần lót phụ nữ sọc màu hồng trắng, 01 chiếc quần lót phụ nữ sọc màu đỏ trắng. 

 (Chi tiết các loại tài sản trên mô tải tại “Biên bản giao – nhận vật chứng” 

lập ngày 08 tháng 02 năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳ Hợp) 

 [4]  Về án phí: Áp dụng điều 135, 136 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015; 

điều 23 nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 
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thường vụ Quốc Hội, điều 147 Bộ luật tố tụng Dân sự: Buộc Lê Minh L chịu án 

phí hình sự sơ thẩm 200.000đ và án phí Dân sự sơ thẩm 300.000đ 

 Kể từ thời điểm người bị hại/hoặc người đại diện hợp pháp của người bị 

hại có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo vẫn chưa thi hành xong khoản tiền 

bồi thường nêu trên, thì hàng tháng bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi của số  

tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015. 

 Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, người bị hại, người đại diện hợp 

pháp của người bị hại. 

 Bị cáo và các đương sự có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án ./. 

 

Nơi nhận:                                                       T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh Nghệ An                                  THẨN PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An                                                              (đã ký) 
- VKSND tỉnh Nghệ An 

- VKSND huyện Quỳ Hợp 

- Trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An 

- CQ Điều tra CA huyện QH 

- Thi hành án hình sự QH 

- Chi cục THA dân sự QH                                                                      Vy Đình Long 
- Bị cáo 

- Người bị hại 

- Lưu hồ sơ                                                                           
                                                                                  

 

           

 


